	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ SƠN LA


Số: 120/NQ-HĐND     

        
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

TP. Sơn La, ngày 18 tháng 12 năm 2015


NGHỊ QUYẾT

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho làm đường

 giao thông nông thôn thực hiện Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND 

ngày 10 tháng 9 năm 2015 của HĐND tỉnh Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SƠN LA

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Thực hiện Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới;
Xét Tờ trình số 404/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố Sơn La về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho làm đường giao thông nông thôn thực hiện Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của HĐND tỉnh Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 1558/BC-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; Tổng hợp ý kiến thảo luận và biểu quyết của đại biểu HĐND thành phố khoá XVIII dự kỳ họp,  

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách thành phố làm đường giao thông nông thôn thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của HĐND tỉnh, cụ thể như sau

1. Đường giao thông đến bản, đường giao thông nội bản (tiểu khu) 

Mức hỗ trợ từ ngân sách thành phố bằng 75% giá trị vật liệu (cát, đá, sỏi, máy thi công) theo định mức dự toán, quyết toán được phê duyệt. 

2. Đường giao thông trục chính nội đồng

- Hỗ trợ một phần chi phí hoàn thiện nền đường đạt quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, mức hỗ trợ tối đa là 10 triệu đồng/1km.

- Hỗ trợ một phần chi phí vật liệu (cấp phối tự nhiên hoặc cấp phối đá dăm hoặc đá thải) để cứng hóa đường giao thông trục chính nội đồng. Chi phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố bằng tổng chi phí vật liệu trừ chi phí ngân sách tỉnh đã hỗ trợ.

- Hỗ trợ toàn bộ chi phí máy thi công lu lèn lớp vật liệu để cứng hóa mặt đường.

3. Một số tuyến đường có tính chất đặc thù (đường đến bản xa, chiều dài từ 1km trở lên, khối lượng lớn, ít hộ; đường nội bản đặc biệt khó khăn)
3.1. Mức hỗ trợ: 100% chi phí vật liệu (cát, đá, sỏi), 70% chi phí máy thi công, 50% chi phí nhân công,

 3.2. Danh mục các công trình hỗ trợ:

- Đường TL 106 xã Chiềng Xôm - Phiêng Nghè xã Chiềng Đen (Đoạn bản Thé xã Chiềng Xôm - Phiêng Nghè Chiềng Đen), chiều dài 2.026 m.

- Đường trục xã qua bản Kềm (đoạn 2), xã Chiềng Ngần, chiều dài 311 m (đường ít hộ dân, mức đóng góp cao).

- Đường trục xã qua bản Ỏ, xã Chiềng Ngần, chiều dài 1.741 m

- Đường trục xã qua bản Muông, xã Chiềng Ngần, chiều dài 1.047 m

- Đường từ bản Muông đến bản Nà Lo, xã Chiềng Ngần, chiều dài 2.200 m

- Đường vào bản Khoang, xã Chiềng Ngần, chiều dài 2.000 m

- Đường từ bản Tò Lọ - bản Phiêng Tam xã Chiềng Đen, chiều dài 2.000 m

- Đường vào bản Ngoại, xã Chiềng Cọ, Chiều dài 2.000 m

- Đường giao thông vào bản Hịa, xã Hua La, chiều dài: 1.800 m  

- Đường trục bản San, xã Hua La, chiều dài: 1.300 m

- Đường vào Bản Hùn, xã Chiềng Cọ, chiều dài: 1.600 m

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày HĐND thành phố khoá XVIII, kỳ họp thứ 11 thông qua và thay thế Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2014 của HĐND thành phố khóa XVIII.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. HĐND thành phố giao UBND thành phố căn cứ kinh phí cấp hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và khả năng cân đối ngân sách thành phố hỗ trợ thêm hàng năm thực hiện quy trình phân bổ kinh phí cho danh mục đầu tư công trình đường giao thông nông thôn đảm bảo tuân thủ các quy định của nhà nước; cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; hướng dẫn cụ thể nội dung quy định tại Điều 1; tăng cường chỉ đạo, điều hành để đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND tỉnh, HĐND thành phố.

2. HĐND thành phố giao thường trực HĐND, các ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Đồng thời phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các xã, phường tuyên truyền, động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND thành phố khoá XVIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2015.

	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực UBND tỉnh;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Thường trực thành uỷ; HĐND, UBND thành phố;

- Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố;

- Các Ban HĐND thành phố khóa XVIII;

- Các vị đại biểu HĐND thành phố khóa XVIII; 

- Văn phòng Thành ủy, HĐND-UBND thành phố; 

- Các phòng ban, đơn vị thuộc thành phố;

-Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ các xã phường;

- LĐ, CV VP HĐND-UBND thành phố;

- Lưu: VT.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lò Thị Thủy




DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN
(Kèm theo Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	 DANH MỤC ĐẦU TƯ
	Địa 
điểm 
xây
 dựng
	Quy
 mô 
đầu 
tư
	Đơn vị
	Khái toán tổng mức đầu tư
	Giai đoạn 2016 - 2020
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Tổng số 
(tất cả các 
nguồn vốn)
	Trong đó
	Nhu cầu đầu tư
 giai đoạn 2016 - 2020
	Dự kiến kế hoạch
 5 năm 2016 - 2020
	

	
	
	
	
	
	
	Nhân dân
 đóng góp
	Nguồn vốn hỗ trợ ngân sách Trung
 ương và ngân sách tỉnh theo Nghị quyết số  115/NQ-HĐND
	Hỗ trợ từ ngân sách thành phố 
(nguồn hỗ trợ nâng cấp đô thị)
	Tổng số 
(tất cả các
 nguồn vốn)
	Trong đó
	Tổng số 
(tất cả các 
nguồn vốn)
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nguồn vốn
 hỗ trợ ngân
 sách trung 
ương và ngân 
sách tỉnh theo
 Nghị quyết số
115/NQ-HĐND
	Hỗ trợ từ 
ngân sách 
thành phố 
(nguồn hỗ 
trợ nâng 
cấp đô thị)
	
	Nguồn vốn hỗ trợ ngân sách trung
 ương và ngân sách
 tỉnh theo Nghị quyết số
115/NQ-HĐND
	Hỗ trợ từ ngân sách thành phố 
(nguồn hỗ trợ nâng
 cấp đô thị)
	

	 
	Tổng số
	 
	49.805
	 
	54.056
	22.659
	16.553
	14.853
	53.356
	16.553
	14499.6856
	53356.088
	16343.247
	14499.6856
	 

	I
	  CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP
	 
	13.33
	0
	14.246
	6.520
	4.254
	3.471
	14.246
	4.254
	3471.364
	14246.328
	4254.498
	3471.364
	 

	1
	Xã Chiềng Xôm
	 
	4.312
	0
	4.219
	1.834
	1.290
	1.094
	4.219
	1.290
	1094.083
	4218.744
	1290.486
	1094.083
	 

	1.1
	Đường liên xã: Đường TL 106, xã Chiềng Xôm - Phiêng Nghè, Xã Chiềng Đen (Đoạn bản Thé, xã Chiềng Xôm - Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen)
	Xã
 Chiềng Xôm, 
Chiềng  Đen
	2.026
	M
	2.400
	700
	840
	810
	2.400
	840
	810.4
	2400
	840
	810.4
	Đặc thù

	1.2
	Đường liên bản Có - bản Mòn
	Xã 
Chiềng Xôm
	363
	M
	354
	165
	104
	85
	354
	104
	85.152
	354.498
	104.496
	85.152
	 

	1.3
	Đường liên bản Panh - bản Có
	Xã 
Chiềng Xôm
	432
	M
	864
	598
	166
	100
	864
	166
	99.791
	864.246
	165.99
	99.791
	 

	1.4
	Đường ngõ bản Thé (đợt 2)
	Xã 
Chiềng Xôm
	91
	M
	150
	92
	45
	13
	150
	45
	12.74
	150
	45
	12.74
	 

	1.5
	Đường ngõ bản Hụm (đợt 2)
	Xã 
Chiềng Xôm
	300
	M
	250
	133
	75
	42
	250
	75
	42
	250
	75
	42
	 

	1.6
	Đường trục chính nội đồng bản Tông
	Xã 
Chiềng Xôm
	500
	M
	100
	50
	30
	20
	100
	30
	20
	100
	30
	20
	 

	1.7
	Đường trục chính nội đồng bản Phiêng Hay
	Xã 
Chiềng Xôm
	600
	M
	100
	46
	30
	24
	100
	30
	24
	100
	30
	24
	 

	2
	Xã Chiềng Ngần
	 
	5.700
	 
	6.608
	2.911
	1.964
	1.734
	6.608
	1.964
	1733.856
	6608.227
	1963.812
	1733.856
	 

	2.1
	Đường trục xã qua bản Kềm (đoạn 2)
	Xã 
Chiềng Ngần
	311
	M
	402
	159
	118
	124
	402
	118
	124.376
	402.18
	118.468
	124.376
	Đặc thù

	2.2
	Đường trục xã qua bản Ỏ
	Xã 
Chiềng Ngần
	1.741
	M
	2.25
	890
	666
	697
	2.252
	666
	696.536
	2251.941
	665.654
	696.536
	Đặc thù

	2.3
	Đường trục xã qua bản Muông
	Xã 
Chiềng Ngần
	1.047
	M
	1.354
	535
	400
	419
	1.354
	400
	418.944
	1354.106
	399.69
	418.944
	Đặc thù

	2.4
	Nâng cấp đường giao thông trục bản Pát, đoạn từ Ta Luông đến Nặm Nài
	Xã 
Chiềng Ngần
	1.500
	M
	1.500
	765
	450
	285
	1.500
	450
	285
	1500
	450
	285
	 

	2.5
	Nâng cấp đường giao thông trục bản Phường, đoạn từ Nong Xuổm đến Kiểu Phăn Lỏng
	Xã 
Chiềng Ngần
	1.100
	M
	1.100
	561
	330
	209
	1.100
	330
	209
	1100
	330
	209
	 

	3
	Xã Hua La
	 
	1.48
	0
	1.480
	740
	444
	296
	1.48
	444
	296
	1480
	444
	296
	 

	3.1
	Đường trục bản Co Phung (tuyến 3)
	Xã Hua La
	480
	M
	480
	240
	144
	96
	480
	144
	96
	480
	144
	96
	 

	3.2
	Đường trục bản Nẹ Nưa (Tuyến 2)
	Xã Hua La
	1.000
	M
	1.000
	500
	300
	200
	1
	300
	200
	1000
	300
	200
	 

	4
	Xã Chiềng Cọ
	 
	1.838
	 
	1.939
	1.036
	556.2
	347
	1.939
	556
	347.425
	1939.357
	556.2
	347.425
	 

	4.1
	Đường ngõ bản Hôm (Giai đoạn 1)
	Xã 
Chiềng Cọ
	954
	M
	1.032
	572
	288.561
	172
	1.032
	289
	171.504
	1031.764
	288.561
	171.504
	 

	4.2
	Đường ngõ bản Muông
	Xã 
Chiềng Cọ
	84
	M
	108
	64
	27.639
	16
	108
	28
	15.921
	107.593
	27.639
	15.921
	 

	4.3
	Đường ngõ bản Dầu (Giai đoạn 1)
	Xã
Chiềng Cọ
	800
	M
	800
	400
	240
	160
	800
	240
	160
	800
	240
	160
	 

	II
	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI
	 
	36.457
	 
	39.810
	16.13
	12.299
	11.381
	39.110
	12.299
	11028.3216
	39109.76
	12088.749
	11028.3216
	 

	1
	Xã Chiềng Ngần
	 
	6.157
	 
	7.215
	2.684
	2.141
	2.389
	7.215
	2.141
	2389.4226
	7214.742
	2140.87
	2389.4226
	 

	1.1
	Đường liên bản từ bản Muông - bản Nà Lo
	Xã 
Chiềng Ngần
	2.200
	M
	2.45
	835
	735
	880
	2.450
	735
	880
	2450
	735
	880
	Đặc thù

	1.2
	Đường vào bản Khoang
	Xã 
Chiềng Ngần
	2.000
	M
	2.400
	880
	720
	800
	2.4
	720
	800
	2400
	720
	800
	Đặc thù

	1.3
	Đường trục bản Pát
	Xã 
Chiềng Ngần
	1.957
	M
	2.365
	969
	686
	709
	2.365
	686
	709.4226
	2364.742
	685.87
	709.4226
	 

	III
	Xã Chiềng Đen
	 
	7.600
	 
	8.600
	3.460
	2.880
	2.260
	8.600
	2.8080
	2260
	8600
	2880
	2260
	 

	1
	Đường trục xã
	 
	5.000
	 
	6.000
	2.410
	2.100
	1.490
	6.000
	2.100
	1490
	6000
	2100
	1490
	 

	1.1
	Đường bản Nam - Phiêng Nghè
	Xã 
Chiềng Đen
	3.000
	M
	3.600
	1.650
	1.260
	690
	3.600
	1.260
	690
	3600
	1260
	690
	 

	1.2
	Đường bản Tò Lọ - Phiêng Tam
	Xã
Chiềng Đen
	2.000
	M
	2.400
	760
	840
	800
	2.400
	840
	800
	2400
	840
	800
	đặc thù

	2
	Đường trục bản
	 
	 
	 
	2.600
	1.050
	780
	770
	2.600
	780
	770
	2600
	780
	770
	 

	2.1
	Đường giao thông trục bản Tam (đoạn 3)
	Xã 
Chiềng Đen
	700
	M
	700
	350
	210
	140
	700
	210
	140
	700
	210
	140
	 

	2.2
	Đường giao thông trục bản Noong Bay (đoạn 2)
	Xã 
Chiềng Đen
	900
	M
	900
	350
	270
	280
	900
	270
	280
	900
	270
	280
	 

	2.3
	Đường giao thông trục bản Phiêng Tam (đoạn 2)
	Xã 
Chiềng Đen
	1.000
	M
	1.000
	350
	300
	350
	1.000
	300
	350
	1000
	300
	350
	 

	IV
	Xã Chiềng Cọ
	 
	12.919
	 
	14.895
	6.174
	4.458
	4.263
	14.195
	4.458
	4.263
	14.195
	4.248
	3.910
	 

	1
	Đường trục xã
	 
	3.500
	 
	5.600
	2.195
	1.680
	285
	4.900
	1.680
	1.725
	4.900
	1.470
	1.372
	 

	1.1
	Đường vào bản Ớt Luông, bản Dầu
	Xã 
Chiềng Cọ
	1.500
	M
	1.500
	765
	450
	800
	1.500
	450
	285
	1.500
	450
	285
	Đoạn qua 3 bản

	1.2
	Đường vào bản Ngoại
	Xã 
Chiềng Cọ
	2.000
	M
	2.400
	880
	720
	640
	2.400
	720
	800
	2.400
	720
	800
	Đặc thù

	1.3
	Đường ngõ bản Hùn 
	Xã 
Chiềng Cọ
	1.600
	M
	1.700
	550
	510
	640
	1.000
	510
	640
	1.000
	300
	287
	

	2
	Đường ngõ bản
	 
	3.900
	0
	1.700
	1.611
	1.170
	1.119
	3.900
	1.170
	1.119
	3.900
	1.170
	1.119
	 

	2.1
	Đường ngõ bản Hôm (Giai đoạn 2)
	Xã 
Chiềng Cọ
	1.000
	M
	3.900
	413
	300
	287
	1.000
	300
	287
	1.000
	300
	287
	 

	2.2
	Đường ngõ bản Hùn (Giai đoạn 2)
	Xã 
Chiềng Cọ
	1.000
	M
	1.000
	413
	300
	287
	1.000
	300
	287
	1.000
	300
	287
	 

	2.3
	Đường ngõ bản Ót Nọi (Giai đoạn 2)
	Xã 
Chiềng Cọ
	500
	M
	500
	207
	150
	144
	500
	150
	144
	500
	150
	1.44
	 

	2.4
	Đường ngõ bản Ót Luông
	Xã 
Chiềng Cọ
	100
	M
	100
	41
	30
	29
	100
	30
	29
	100
	30
	29
	 

	2.5
	Đường ngõ bản Ngoại
	Xã 
Chiềng Cọ
	1.000
	M
	1.000
	413
	300
	287
	1.000
	300
	287
	1.000
	300
	287
	 

	2.6
	Đường ngõ Chiềng Yên 
	Xã 
Chiềng Cọ
	300
	M
	300
	124
	90
	86
	300
	90
	86
	300
	90
	86
	 

	3
	Đường trục bản
	 
	5.519
	 
	5.395
	2.369
	1.608
	1.149
	5.395
	1.608
	1.419
	5.395
	1.608
	1.419
	 

	3.1
	Đường trục bản Ớt Nọi
	Xã 
Chiềng Cọ
	1.000
	M
	1.000
	413
	300
	287
	1.000
	300
	287
	1.000
	300
	287
	 

	3.2
	Đường trục Bản Ngoại
	Xã 
Chiềng Cọ
	400
	M
	400
	165
	120
	115
	400
	120
	115
	400
	120
	115
	 

	3.3
	Đường trục Bản Hôm
	Xã 
Chiềng Cọ
	300
	M
	300
	124
	90
	86 
	300
	90
	86
	300
	90
	86
	 

	3.4
	Đường trục Bản Ót Luông
	Xã 
Chiềng Cọ
	2.000
	M
	2.000
	826
	600
	574
	2.000
	600
	574
	2.000
	600
	574
	 

	3.5
	Đường trục Bản Hùn
	Xã 
Chiềng Cọ
	1.819
	M
	1.819
	840
	498
	357
	1.695
	498
	357
	1.695
	498
	357
	 

	V
	Xã Hua La
	 
	9.800
	 
	9.100
	3.811
	2.820
	2.469
	9.100
	2.820
	2.469
	9.100
	2.820
	2.469
	 

	1
	Đường trục xã
	 
	1.500
	 
	1.800
	555
	630
	615
	1.800
	630
	615
	1.800
	630
	615
	 

	1.2
	Đường vào bản Hịa 
	Xã 

Hua La
	1.500
	M
	7.300
	555
	630
	615
	1.800
	630
	615
	1.800
	630
	615
	Đặc thù

	2
	Đường trục bản
	 
	8.300
	M
	7.300
	3.256
	2.190
	1.854
	7.300
	2.190
	1.854
	7.300
	2.190
	1.854
	 

	2.1
	Đường giao thông trục bản Nam
	Xã 

Hua La
	1.000
	M
	1.000
	510
	300
	190
	1.000
	300
	190
	1.000
	300
	190
	 

	2.2
	Đường giao thông trục bản Lụa
	Xã

 Hua La
	1.000
	M
	1.000
	510
	300
	190
	1.000
	300
	190
	1.000
	300
	190
	 

	2.3
	Đường giao thông trục bản Lun
	Xã

 Hua La
	2.000
	M
	2.000
	826
	600
	574
	2.000
	600
	574
	2.000
	600
	574
	 

	2.4
	Đường giao thông trục bản Nẹ Tở
	Xã 

Hua La
	1.000
	M
	1.000
	510
	300
	190
	1.000
	300
	190
	1.000
	300
	190
	 

	2.5
	Đường giao thông trục bản Púa Nhọt
	Xã 

Hua La
	2.000
	M
	1.000
	510
	300
	190
	1.000
	300
	190
	1.000
	300
	190
	 

	2.6
	Đường giao thông trục bản San
	Xã 

Hua La
	1.300
	M
	1.300
	390
	390
	520
	1.300
	390
	520
	1.300
	390
	520
	Đặc thù

	B
	NƯỚC SINH HOẠT
	 
	 
	 
	21.500
	2.150
	19.350
	-
	21.500
	19.350
	-
	21.500
	19.350
	-
	 

	I
	Xã Chiềng Cọ
	 
	 
	 
	8.000
	800
	7.200
	-
	8.000
	7.200
	-
	8.000
	7.200
	-
	 

	1
	Nước sinh hoạt bản Ót Nọi
	Xã 
Chiềng Cọ
	108
	Hộ
	1.500
	150
	1.350
	 
	1.500
	1.350
	-
	1.500
	1.350
	-
	 

	2
	Nước sinh hoạt bản Ót Luông
	Xã 
Chiềng Cọ
	115
	Hộ
	1.700
	170
	1530
	 
	1.700
	1.530
	-
	1.700
	1.530
	-
	 

	3
	Nước Sinh hoạt bản Dầu
	Xã 
Chiềng Cọ
	86
	Hộ
	1.200
	120
	1080
	 
	1.200
	1.080
	-
	1.200
	1.080
	-
	 

	4
	Nước Sinh hoạt bản Ngoại
	Xã 
Chiềng Cọ
	68
	Hộ
	1.100
	110
	990
	
	1.100
	990
	-
	1.100
	990
	-
	 

	5
	Nước Sinh hoạt bản Hùn
	Xã 
Chiềng Cọ
	207
	Hộ
	2.500
	250
	2.250
	
	2.500
	2.250
	-
	2.500
	2.250
	-
	 

	II
	Xã Chiềng Đen
	 
	 
	 
	3.800
	380
	3.420
	-
	3.800
	3.420
	-
	3.800
	3.420
	-
	 

	1
	Nước sinh hoạt bản Phiêng Tam
	Xã 
Chiềng Đen
	155
	Hộ
	2.000
	200
	1.800
	
	2.000
	1.800
	-
	2.000
	1.800
	-
	 

	2
	Nước sinh hoạt bản Tam
	Xã 
Chiềng Đen
	153
	Hộ
	1.800
	180
	1.620
	
	1.800
	1.620
	-
	1.800
	1.620
	-
	 

	II
	Xã Hua La
	 
	 
	 
	5.000
	500
	4.500
	
	5.000
	4.500
	-
	5.000
	4.500
	-
	 

	1
	Nước sinh hoạt bản Kham
	Xã

 Hua La
	86
	Hộ
	1.500
	150
	1.350
	
	1.500
	1.350
	-
	1.500
	1.350
	-
	 

	2
	Nước sinh hoạt bản Hịa
	Xã 

Hua La
	81
	Hộ
	1.500
	150
	1.350
	
	1.500
	1.350
	-
	1.500
	1.350
	-
	 

	3
	Nước sinh hoạt bản Bó Cằm
	Xã

 Hua La
	56
	Hộ
	1.000
	100
	900
	
	1.000
	900
	-
	1.000
	900
	-
	 

	4
	Nước sinh hoạt Hoàng Văn Thụ
	Xã 

Hua La
	62
	Hộ
	1.000
	100
	900
	
	1.000
	900
	-
	1.000
	900
	-
	 

	III
	Xã Chiềng Ngần
	 
	 
	 
	4.700
	470
	4.230
	
	4.700
	4.230
	-
	4.700
	4.230
	-
	 

	1
	Hệ thống cấp nước sinh hoạt từ bản Híp vào bản Khoang
	Xã
Chiềng Ngần
	54
	Hộ
	1.800
	180
	1.620
	
	1.800
	1.620
	-
	1.800
	1.620
	-
	 

	2
	Nước sinh hoạt bản Nà Lo
	Xã 
Chiềng Ngần
	116
	Hộ
	1.500
	150
	1.350
	
	1.500
	1.350
	-
	1.500
	1.350
	-
	 

	3
	Nước sinh hoạt bản Nà Ngùa
	Xã 
Chiềng Ngần
	63
	Hộ
	700
	70
	630
	
	700
	630
	-
	700
	630
	-
	 

	4
	Nước sinh hoạt bản Kềm
	Xã 
Chiềng Ngần
	60
	Hộ
	700
	70
	630
	
	700
	630
	-
	700
	630
	-
	 

	C
	Y TẾ
	 
	 
	 
	8.000
	-
	6.500
	
	8.000
	630
	-
	8.000
	6.500
	-
	 

	1
	Trạm y tế xã Chiềng Cọ
	Xã 
Chiềng Cọ
	 
	 
	4.000
	-
	2.500
	
	4.000
	6.500
	-
	4.000
	2.500
	-
	 

	2
	Trạm  y tế xã Chiềng Ngần
	Xã 
Chiềng Ngần
	 
	 
	4.000
	
	4.000
	
	4.000
	2.500
	-
	4.000
	4.000
	-
	 

	D
	GIÁO DỤC
	 
	 
	 
	2.800
	
	2.800
	
	2.800
	4.000
	-
	2.800
	2.800
	-
	 

	1
	Lớp học tại điểm trường bản Nam
	Xã 

Hua La
	 
	 
	500
	
	500
	
	500
	500
	-
	500
	500
	-
	 

	3
	Nhà lớp học mẫu giáo bản Nẹ Tở
	Xã 

Hua La
	 
	 
	300
	
	300
	
	300
	300
	 -
	300
	300300
	-
	2015 dự kiến bố trí 393 trđ

	2
	Lớp học tại điểm trường bản Bôn Nam
	Xã 
Chiềng Đen
	 
	 
	500
	
	500
	
	500
	500
	-
	500
	500
	-
	 

	4
	Lớp học tại điểm trường bản Giảng
	Xã 
Chiềng Đen
	 
	 
	500
	
	500
	
	500
	500
	-
	500
	500
	-
	 

	5
	Lớp học tại điểm trường bản Phiêng Nghè
	Xã 
Chiềng Đen
	 
	 
	500
	
	500
	
	500
	500
	-
	500
	500
	-
	 

	6
	Lớp học tại điểm trường bản Phiêng Niệu
	Xã 
Chiềng Đen
	 
	 
	500
	
	500
	
	500
	500
	-
	500
	500
	-
	 

	E
	THỂ THAO
	 
	 
	 
	4.500
	450
	4.050
	
	4.500
	4.050
	-
	4.500
	4.050
	-
	 

	1
	Sân thể thao xã Chiềng Cọ
	Xã 
Chiềng Cọ
	7000
	M2
	1.500
	150
	1.350
	
	1.500
	1.350
	-
	-
	1.350
	-
	 

	2
	Sân thể thao xã Chiềng Ngần
	Xã 
Chiềng Ngần
	7000
	M2
	1.500
	150
	1.350
	
	1.500
	1.350
	-
	-
	1.350
	-
	 

	3
	Sân thể thao xã Hua La
	Xã 

Hua La
	7000
	M2
	1.500
	150
	1.350
	
	1.500
	1.350
	-
	-
	1.350

6.750
	-
	 

	G
	VĂN HÓA
	 
	 
	
	7.500
	700
	6.750
	
	7.500
	6.750
	-
	-
	450
	-
	 

	1
	Nhà văn hóa bản Dầu
	Xã 
Chiềng Cọ
	300
	M2
	500
	50
	450
	
	500
	450
	-
	-
	450
	-
	 

	2
	Nhà văn hóa bản Ót Nọi
	Xã
Chiềng Cọ
	300
	M2
	500
	50
	450
	
	500
	450
	-
	-
	450
	-
	 

	3
	Nhà văn hóa bản Hùn
	Xã 
Chiềng Cọ
	300
	M2
	500
	50
	450
	
	500
	450
	-
	-
	450
	-
	 

	4
	Nhà văn hóa bản Hôm
	Xã 
Chiềng Cọ
	300
	M2
	500
	50
	450
	
	500
	450
	-
	-
	450
	-
	Lồng ghép vốn di dân TĐC

	5
	Nhà văn hóa bản Nà Ngùa
	Xã 
Chiềng Ngần
	300
	M2
	500
	50
	450
	
	500
	450
	-
	-
	450
	-
	 

	6
	Nhà văn hóa bản Nà Lo
	Xã 
Chiềng Ngần
	300
	M2
	500
	50
	450
	
	500
	450
	-
	-
	450
	-
	 

	7
	Nhà văn hóa Tiểu khu I
	Xã 
Chiềng Ngần
	300
	M2
	500
	50
	450
	
	500
	450
	
	
	
	-
	 

	8
	Nhà văn hóa bản Púa Nhọt
	Xã

 Hua La
	300
	M2
	500
	50
	450
	
	500
	450
	-
	500
	450
	-
	 

	9
	Nhà văn hóa bản Sàng
	Xã 

Hua La
	300
	M2
	500
	50
	450
	
	500
	450
	-
	500
	450
	-
	 

	10
	Nhà văn hóa bản Co Phung
	Xã 

Hua La
	300
	M2
	500
	50
	450
	
	500
	450
	-
	500
	450
	-
	 

	11
	Nhà văn hóa bản Kham
	Xã 

Hua La
	300
	M2
	500
	50
	450
	
	500
	450
	-
	500
	450
	-
	 

	12
	Nhà văn hóa bản Nam
	Xã 
Chiềng Đen
	300
	M2
	500
	50
	450
	
	500
	450
	-
	500
	450
	-
	 

	13
	Nhà văn hóa bản Tam
	Xã 
Chiềng Đen
	300
	M2
	500
	50
	450
	
	500
	450
	-
	500
	450
	-
	 

	14
	Nhà văn hóa bản Tò Lọ
	Xã 
Chiềng Đen
	300
	M2
	500
	50
	450
	
	500
	450
	-
	500
	450
	-
	 

	15
	Nhà văn hóa bản Pảng
	Xã 
Chiềng Đen
	300
	M2
	500
	50
	450
	
	500
	450
	-
	500
	450
	-
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